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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA VÌ – TP. H3 NỘI 

 

Bản án số: 44/2021/HS-ST 

Ngày 29 tháng 04  năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – TH3NH PHỐ H3 NỘI 

 

- TH3nh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Thưởng. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

                 + Ông Lê Văn Hoan – Cán bộ hưu trí xã Phú Châu. 

                + Ông Nguyễn Văn Trình – Cán bộ hưu trí thị trấn Tây Đằng 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Duy Liệu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba 

Vì, tH3nh phố H3 Nội. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Bà Lê 

Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 29 tháng 04 năm 2021. Tại trụ sở: Tòa án nhân dân huyện Ba Vì 

xét xử sơ thẩm côngkhai vụ án hình sự thụ lý số: 36/2021/TLST- HS ngày 

12/4/2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2021/QĐXXST - HS ngày 

16 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo:  

 Họ và tên: Nguyễn Thị H1(Tên gọi khác: Không), sinh năm 1982. Tại H3 

Nội; Nơi cư trú: Thôn TH, xã TH, huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 09/12; con ông Nguyễn Ngọc Đ (Đã chết) và bà 

Chu Thị M, sinh năm 1952; Chồng: Nguyễn Quốc D, sinh năm 1980; Con: Có 02 

con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2021; Tiền sự, tiền án: Không.Bị 

cáo hiện đang tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 - Anh Vũ Văn H2, sinh năm 1979. 

 Địa chỉ: Thôn CM, xã TH, huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội.  

 - Anh Chu Hồng B, sinh năm 1986. 

 Địa chỉ: Thôn ĐH, xã PS, huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội. 
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 - Chị H3 Thị H3, sinh năm 1981. 

 Địa chỉ: Xóm BB, xã TS, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

(Anh H2, anh Bvà chị H3đều vắng mặt). 

 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

 Khoảng 21 giờ 25 phút, ngày 06/01/2021, Đội cảnh sát hình sự Công an 

huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Thái Hòa kiểm tra H3nh chính nH3 trọ biển 

hiệu DH1tại thôn TH, xã TH, huyện Ba Vì do Nguyễn Thị H1 làm chủ. Quá trình 

kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H1 đa có H3nh vi chứa 

chấp cho 01 đôi năm nữ mua bán dâm tại phòng trọ số 202. Cặp nam nữ có H3nh vi 

mua bán dâm tại phòng trọ DH1là gái bán dâm H3 Thị H3, sinh năm 1981 – Trú 

tại: Xóm BB, xã TS, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nam mua dâm là Vũ Văn H2, 

sinh năm 1979 – Trú tại: Thôn CM, xã TH, huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội. và có 

01 khách nam đang ngồi tại bàn uống nước của nH3 trọ là anh Chu Hồng B, sinh 

năm 1986 – Trú tại: Thôn ĐH, xã PS, huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội. Anh Bkhai 

nhận trước đó đã mua dâm với H3 tại phòng 203. 

 Tại cơ quan Điều tra, Nguyễn Thị H1 cùng các đối tượng H3 Thị H3, Vũ 

Văn H2 và Chu Hồng B khai nhận H3nh vi như sau: 

 Do cần tìm việc làm nên sáng ngày 01/01/2021, H3 Thị H3đi từ Tân Sơn - 

Phú Thọđến khu vực cầu Trung H3để tìm việc. H3 vào nH3 trọ biển hiệu DH1gặp 

Nguyễn Thị H1 (chủ nH3 trọ) để thuê phòng ở. H1cho H3 thuê phòng số 202 tại 

tầng 2 nH3 trọ. Đến ngày 02/01/2021, H1trao đổi với H3 về việc để H3 bán dâm tại 

nH3 trọ của mình, mỗi lượt bán dâm cho khách, H1sẽ trả cho H3 số tiền 100.000đ 

và sẽ cho H3ở tại phòng 202 không tính tiền, vấn đềăn uống thì H3 phải tự túc thì 

H3đồng ý. Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 06/01/2021, Vũ Văn H2 cùng Chu 

Hồng B đến nH3 trọ DH1. Tại đây, H2 đặt vấn đề với H1sắp xếp cho H2 và Bmỗi 

người một nhân viên nữđể mua dâm. Do nH3 trọ chỉ có H3 là gái bán dâm nên 

H1nói với H2 chỉ có 01 nhân viên, nếu H2 và Bchấp nhận thì giá mỗi lượt mua 

dâm là 250.000đ. H2 đồng ý vàđể cho Bđi mua dâm trước tại phòng 203. Lúc này, 

H1gọi điện cho H3 qua mạng xã hội Zalo bảo H3 qua phòng 203 để bán dâm cho 

khách. H3 sang phòng 203 bán dâm vàđược Btrả cho 100.000đ, sau đó Bxuống 

quầy lễ tân dưới tầng 1 để cho H2 lên mua dâm. Trước khi lên phòng trọđể mua 
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dâm, H2 trả cho H1500.000đ là tổng số tiền mua dâm của H2 và B. H1nhận tiền và 

tiếp tục gọi điện qua Zalo bảo H3 tiếp tục bán dâm cho khách tại phòng 202. H2 

vào phòng 202 và trả cho H3 100.000đđể mua dâm, khi 02 đối tượng đang quan hệ 

tình dục thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. 

 Vật chứng của vụ án: 

 - 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom hualei và 01 ruột bao cao su đã qua 

sử dụng thu giữ từ Vũ Văn H2 và H3 Thị H3 tại phòng trọ số 202. 

 - 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom hualei và 01 ruột bao cao su đã qua 

sử dụng thu giữ từ Chu Hồng B và H3 Thị H3 tại phòng trọ số 203. 

 - Số tiền 500.000đ và 01 điện thoại di động Iphone 6s có ốp lưng màu đỏ, số 

Imei: 359486084788536, bên trong lắp sim số: 0368.263.967 thu giữ của Nguyễn 

Thị H1. 

 - Số tiền 200.000đ và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7pro, số 

Imei1: 356202093714279, số Imei2: 356202093714277 bên trong lắp sim số: 

0973.253.291 và 0971.133.981; 01 túi bạt màu xanh lam đựng quần áo có kích 

thước (12x28x40)cm, thu giữ của H3 Thị H3.  

 Bản Cáo trạng số: 36/CT-VKS ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Ba Vì, tH3nh phố H3 Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thị H1 về tội 

“Chứa mại dâm” theo khoản 1 Điều 327 của Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ H3nh vi phạm tội như đã khai tại 

Cơ quan điều tra, công nhận nội dung bản cáo trạng đã truy tố làđúng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì thực H3nh quyền công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:  

 - Áp dụng khoản 1 Điều 327; điểm n, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 38, 

điều 54 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H1 phạm tội “Chứa mại 

dâm” 

 - Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H1 từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Thời hạn tù 

của bị cáo H1được tính từ ngày bắt để thi H3nh án. 

 - Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình 

sự, khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

 + Tịch thu, tiêu hủy: 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom hualei và 02 ruột 

bao cao su đã qua sử dụng. 

 + Tịch thu sung quỹ nH3 nước số tiền 700.000 đồng, tịch thu phát mại sung 

quỹ NH3 nước 01 điện thoại di động Iphone 6s có ốp lưng màu đỏ, số Imei: 
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359486084788536, bên trong lắp sim số: 0368.263.967 thu giữ của Nguyễn Thị H1

 và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7pro, số Imei1: 

356202093714279, số Imei2: 356202093714277 bên trong lắp sim số: 

0973.253.291 và 0971.133.981 thu giữ của H3 Thị H3.  

 - Trả lại cho Hà Thị H3 01 túi bạt màu xanh lam đựng quần áo có kích thước 

(12x28x40)cm. 

 - Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị H1 phải chịu án phí hình sự theo quy định 

của pháp luật. 

 Bị cáo không bào chữa, không tranh luận gì. Trước khi Hội đồng xét xử vào 

nghị án, bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về H3nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ba 

Vì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại về H3nh vi, quyết 

định của Cơ quan tiến H3nh tố tụng, người tiến H3nh tố tụng.  

[2] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Nguyễn Thị H1 tH3nh 

khẩn khai nhận H3nh vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, Bbản phạm pháp quả tang, lời khai của người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, 

như vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định. Khoảng 21 giờ 25 phút ngày 

06/01/2021 tại nH3 trọ biển hiệu DH1thôn TH, xã TH, huyện Ba Vì. Nguyễn Thị 

H1 đã có H3nh vi bố trí cho Chu Hồng B, Vũ Văn H2 mua dâm Hà Thị H3 để thu 

lời bất chính số tiền 500.000 đồng. Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị H1 đã phạm tội 

“Chứa mại dâm” tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 327 BLHS 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do vậy việc truy tố bị cáo Nguyễn Thị H1 

ra trước Tòa án để xét xử của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì là có căn cứ, 

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
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[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của H3nh vi phạm tội của bị cáo H1thấy: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến nếp sống 

văn minh lành mạnh, đạo đức, thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc, 

danh dự, nhân phẩm của con người, là mầm mống lây truyền vi rút HIV-AIDS và 

các bệnh xã hội khác, gây dư luận xấu trong xã hội. Vì vậy cần phải xử lý bị cáo 

bằng pháp luật hình sự mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừachung. 

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị H1 không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên 

tòa hôm nay bị cáo H1thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo H1phạm tội khi 

đang mang thai theo điểm s, n, khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổi sung năm 2017. Ngoài tình các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo 

khoản 1, điều 51 BLHS nói trên ra bị cáo H1còn có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự khác là bố đẻ bị cáo là ông Nguyễn Ngọc Đ là người có công với cách 

mạng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được NH3 nước tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, bị cáo H1bị mắc bệnh hiểm nghèo 

HIV do lây nhiễm từ chồng nghiện ma túy, bị cáo H1có nhân thân tốt lần đầu phạm 

tội, chưa có tiền án, tiền sựdo đó bị cáo được áp dụng khoản 2, điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xét bị cáo H1có hai tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại khoản 1 điều 51 Bộ 

luật hình sự, bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội do đó bị 

cáo được áp dụng mức hình phát dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo điều 

54 Bộ luật hình sự. 

 [5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5, Điều 327 của Bộ luật 

Hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng”, tuy nhiên theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại 

phiên tòa cho thấy bị cáo bị cáo bị lây nhiễm HIV từ chồng hiện đang điều trị, bản 

thân bị cáo phải nuôi hai con nhỏ do đó có điều kiện kinh tế khó khăn. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bịcáo. 

[6] Đối với các đối tượng Vũ Văn H2, Chu Hồng B và Hà Thị H3đã có hành 

vi mua, bán dâm. Công an huyện Ba vì đã xử lý bằng biện pháp hành chính là đúng 

pháp luật nên Hội đồng xét xử không xét. 



6 

 

[7] Về vật chứng của vụ án: Căn cứ khoản 1, Điều 47, Điều 48 của Bộ luật 

Hình sự, khoản 2, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hìnhsự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017. 

 - Tịch thu, tiêu hủy: 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom hualei và 02 ruột 

bao cao su đã qua sử dụng và 02 bao cao su nhãn hiệu Comdom hualei chua quan 

sử dụng. 

 - Tịch thu sung quỹ nH3 nước số tiền 700.000 đồng. 

 - Tịch thu phát mại sung quỹ NH3 nước 01 điện thoại di động Iphone 6s có 

ốp lưng màu đỏ, số Imei: 359486084788536, bên trong lắp sim số: 0368.263.967 

thu giữ của Nguyễn Thị H1 và 01 điện thoại di động Samsung Galaxy J7pro, số 

Imei1: 356202093714279, số Imei2: 356202093714277 bên trong lắp sim số: 

0973.253.291 và 0971.133.981. 

 - Trả lại cho H3 Thị H3 01 túi bạt màu xanh lam đựng quần áo có kích thước 

(12x28x40)cm. 

 [8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và được quyền kháng cáo theo quy định của phápluật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1, Điều 327; điểm s, n, khoản 1, Điều 51, khoản 2, Điều 

51; 54,38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án.  

Xử: 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H1 phạm tội “Chứa mại dâm” 

2.Phạt: Bị cáo Nguyễn Thị H1 06 tháng, thời hạn tù của bị cáo được tính từ 

ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng: Khoản 1, Điều 47, Điều 48 của Bộ luật 

Hình sự; Khoản 2, Điều 106,Điều 136, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

- Tịch thu, tiêu hủy: 02 vỏ bao cao su nhãn hiệu Condom hualei và 02 ruột bao cao 

su đã qua sử dụng và 02 bao cao su nhãn hiệu Comdom hualei chua quan sử dụng. 

 - Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng). 

 - Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6s mầu 

trắng đã cũ, ốp lưng màu đỏ, số Imei: 359486084788536, bên trong lắp sim số: 
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0368.263.967 thu giữ của Nguyễn Thị H1 và 01 điện thoại di động Samsung 

Galaxy J7pro, số Imei1: 356202093714279, số Imei2: 356202093714277 bên trong 

lắp sim số: 0973.253.291 và 0971.133.981. 

 - Trả lại cho Hà Thị H3 01 túi bạt màu xanh lam đựng quần áo có kích thước 

(12x28x40)cm. 

(Theo Bbản giao nhận vật chứng và giấy nộp tiền vào tài khoản 

số:3949.0.1052741: ngày 28/04/2021 giữa Công an huyện Ba vì và Chi cục Thi 

H3nh án dân sự huyện Ba Vì). 

4. Về án phí:Bị cáo Nguyễn Thị H1 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáođược quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hợp lệ bản 

án, hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP H3 Nội 

- VKSND huyện 

- Người tham gia tố tụng 

- THA dân sự 

-  Lưu hồ sơ 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 


